[bookmark: _GoBack]TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỆ THỐNG LIÊN THÔNG VĂN BẢN 4 CẤP
PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ TRUY CẬP
	Vào sổ, xử lý văn bản đến
	Vào sổ, xử lý văn bản đi
	Luân chuyển văn bản trên hệ thống
	Ký số trên phần mềm

	KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THỊ XÃ
	
	

	1. Phòng Tư pháp 
	hscv.tp.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	185
	46
	185
	Có

	2. Phòng Nội vụ 
	hscv.nv.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	0
	0
	0
	Không

	3. Phòng TNMT 
	hscv.tnmt.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	2
	1
	2
	Không

	4. Phòng Kinh tế 
	hscv.kt.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	242
	16
	242
	Không

	5. Phòng Quản lý đô thị 
	hscv.qldt.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	357
	11
	50
	Có

	6. Thanh tra 
	hscv.ttra.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	171
	42
	166
	Có

	7. Phòng TCKH 
	hscv.tc.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	452
	0
	165
	Không

	8. Phòng LĐTB và Xã hội 
	hscv.ldtbxh.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	197
	0
	11
	Không

	9. Phòng GD-ĐT 
	hscv.gddt.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	411
	234
	411
	Có

	10. Phòng Y tế 
	hscv.yt.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	0
	0
	0
	Không

	11. Phòng Văn hóa thông tin 
	hscv.vhtt.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	0
	0
	0
	Không

	12. Đài Truyền thanh 
	hscv.dtt.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	0
	0
	0
	Không

	13. Trạm Khuyến nông - LN 
	hscv.knln.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	106
	2
	106
	Không

	14. Trung tâm PTQĐ 
	hscv.ptqd.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	1
	0
	0
	Không

	15. Đội Quy tắc đô thị 
	hscv.qtdt.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	325
	5
	325
	Có

	16. Ban QLDA-ĐTXD khu vực 
	hscv.bdtxd.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	0
	0
	0
	0

	17. Trung tâm GDNN-GDTX 
	hscv.gdnngdtx.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	143
	1
	123
	Không

	18. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thị xã Hương Trà
	hscv.dkdd.huongtra.thuathienhue.egov.vn
	23
	0
	2
	Không

	KHỐI CÁC PHƯỜNG, XÃ
	
	

	1. Phường Tứ Hạ
	hscv.tuha.thuathienhue.egov.vn
	515
	146
	413
	Có

	2. Phường Hương Xuân
	hscv.huongxuan.thuathienhue.egov.vn
	302
	21
	299
	Có

	3. Phường Hương Văn
	hscv.huongvan01.thuathienhue.egov.vn
	345
	131
	343
	Có

	4. Phường Hương Vân
	hscv.huongvan02.thuathienhue.egov.vn
	204
	13
	73
	Có

	5. Phường Hương Chữ
	hscv.huongchu.thuathienhue.egov.vn
	274
	0
	260
	Không

	6. Phường Hương An 
	hscv.huongan.thuathienhue.egov.vn
	312
	116
	298
	Có

	7. Phường Hương Hồ
	hscv.huongho.thuathienhue.egov.vn
	0
	0
	0
	Không

	8. xã Hương Toàn
	hscv.huongtoan.thuathienhue.egov.vn
	280
	18
	139
	Có

	9. Xã Hải Dương
	hscv.haiduong.thuathienhue.egov.vn
	56
	44
	31
	Không

	10. Xã Hương Phong
	hscv.huongphong02.thuathienhue.egov.vn
	0
	0
	0
	Không

	11. Xã Hương Vinh 
	hscv.huongvinh.thuathienhue.egov.vn
	295
	127
	271
	Có

	12. Xã Bình Điền
	hscv.binhdien.thuathienhue.egov.vn
	235
	2
	82
	Không

	13. Xã Bình Thành
	hscv.binhthanh.thuathienhue.egov.vn
	297
	23
	221
	Không

	14. Xã Hương Thọ
	hscv.huongtho.thuathienhue.egov.vn
	173
	89
	24
	Không

	15. Xã Hương Bình
	hscv.huongbinh.thuathienhue.egov.vn
	288
	0
	188
	Không

	16. Xã Hồng Tiến
	hscv.hongtien.thuathienhue.egov.vn
	0
	0
	0
	Không



Ghi chú: Các đơn vị chưa ký số do chưa được cấp chứng thư số bao gồm: Phường Hương Chữ, Phường Hương Hồ, Xã Hải Dương, Xã Bình Thành, xã Hương Thọ, Trung tâm PTQĐ, Đài Truyền thanh. 



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG EMAIL CÔNG VỤ 
CỦA CBCC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, ĐVSN THUỘC THỊ XÃ

	STT
	Cơ quan
	Số email sử dụng/Tổng số email
	Tỷ lệ %  sử dụng

	KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THỊ XÃ

	1
	Phòng Nội vụ
	9/9
	100 %

	2
	Phòng Kinh tế
	10/10
	100 %

	3
	Phòng Quản lý đô thị
	6/6
	100 %

	4
	Thanh tra thị xã
	6/6
	100 %

	5
	Phòng Tư pháp
	5/5
	100 %

	6
	Phòng VHTT
	8/8
	100 %

	7
	Phòng Y tế
	2/2
	100 %

	8
	Văn Phòng
	24/26
	92,3 %

	9
	Phòng Tài chính kế hoạch
	10/11
	90,9 %

	10
	Trung tâm GDNN-GDTX
	42/47
	89 %

	11
	Phòng Gíao dục – đào tạo
	14/16
	87,5

	12
	Đội Quy tắc đô thị
	5/6
	83 %

	13
	Đài Truyền thanh
	4/5
	80 %

	14
	Ban QLDA-ĐTXD khu vực
	14/19
	73,6 %

	15
	Phòng LĐTBXH
	4/6
	66,6 %

	16
	Phòng TNMT
	5/8
	62,5 %

	17
	Trạm KNLN
	2/4
	50 %

	18
	Trung tâm PTQD
	2/5
	40 %

	19
	Chi nhánh VP đăng ký đất đai
	4/13
	30,7 %


	KHỐI CÁC PHƯỜNG, XÃ

	1
	Phường Tứ Hạ
	23/25
	92 %

	2
	Xã Bình Thành
	18/22
	81,81 %

	3
	Phường Hương Văn
	13/16
	81,25 %

	4
	Xã Hương Toàn
	20/25
	80 %

	5
	Phường Hương Xuân
	18/23
	78,2 %

	6
	Xã Hương Vinh
	17/23
	73,9 %

	7
	Xã Hải Dương
	17/23
	73,9 %

	8
	Phường Hương Chữ
	13/21
	61,9 %

	9
	Phường Hương An
	10/18
	55,5 %

	10
	Phường Hương Vân
	10/18
	55,5 %

	11
	Xã Hồng Tiến
	10/20
	50 %

	12
	Xã Hương Thọ
	10/21
	47,6 %

	13
	Phường Hương Hồ
	10/25
	40 %

	14
	Xã Hương Phong
	4/23
	17,3 %

	15
	Xã Hương Bình
	2/13
	15,3 %

	16
	Xã Bình Điền
	0/22
	0 %









KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO
	STT
	CƠ QUAN
	Tổng số
	Chưa thực hiện
	Đang thực hiện 
	Đã thực hiện

	KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THỊ XÃ
	
	

	1
	Văn phòng
	6
	3
	
	3

	2
	Phòng Nội v ụ
	4
	1
	1
	2

	3
	Phòng Tài chính kế hoạch
	10
	6
	1
	3

	4
	Phòng Kinh tế
	11
	6 
	2
	3

	5
	Phòng LĐTBXH
	2
	1 
	
	1

	6
	Phòng Quản lý đô thị
	7
	4
	
	3

	7
	Thanh tra thị xã
	4
	
	2
	2

	8
	Phòng Tư pháp
	0
	0
	0
	0

	9
	Phòng VHTT
	2
	2
	
	

	10
	Phòng Y tế
	2
	2
	
	

	11
	Phòng TNMT
	50
	36
	2
	12

	12
	Phòng Gíao dục – đào tạo
	0
	0
	0
	0

	13
	Trung tâm PTQD
	10
	4
	
	6

	14
	Đội Quy tắc đô thị
	1
	
	
	1

	15
	Trung tâm GDNN-GDTX
	0
	0
	0
	0

	16
	Chi nhánh VP đăng ký đất đai
	16
	12
	
	4

	17
	Ban QLDA-ĐTXD khu vực
	4
	4
	
	

	18
	Trạm KNLN
	0
	0
	0
	0

	19
	Đài Truyền thanh
	0
	0
	0
	0

	KHỐI CÁC PHƯỜNG, XÃ
	
	

	1
	Phường Tứ Hạ
	3
	1
	
	2

	2
	Phường Hương An
	1
	1
	
	

	3
	Phường Hương Chữ
	2
	
	2
	

	4
	Phường Hương Xuân
	0
	
	
	

	5
	Phường Hương Văn
	0
	
	
	

	6
	Phường Hương Vân
	3
	2
	
	1

	7
	Phường Hương Hồ
	9
	4
	2
	3

	8
	Xã Hương Vinh
	1
	
	
	1

	9
	Xã Hải Dương
	3
	3
	
	

	10
	Xã Hương Toàn
	2
	1
	
	1

	11
	Xã Hương Phong
	6
	6
	
	

	12
	Xã Bình Thành
	6
	3
	
	3

	13
	Xã Hương Bình
	0
	
	
	

	14
	Xã Bình Điền
	7
	7
	
	

	15
	Xã Hương Thọ
	15
	15
	
	

	16
	Xã Hồng Tiến
	2
	2
	
	








 
3

